31. Cấp giấy phép chế  biến nguyên liệu thuốc lá (1.000981)
- Trình tự thực hiện
+ Doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá cho Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh;
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhxem xét và cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhsẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ  sơỦy ban nhân nhân cấp tỉnhcó văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổsung.
+ Thời hạn của Giấy phép chếbiến nguyên liệu thuốc lá là 05 năm kể từ ngày cấp.
+ Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá được lập thành 04 bản: 01 bản gửi Bộ Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp, 02 bản lưu tại Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
-  Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp 01 bộ  hồ  sơ đề  nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
-  Đơn đề  nghị  cấp Giấy phép chế  biến nguyên liệu thuốc lá theo mẫu Phụ  lục 10 kèm theo Thông tư số  57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của BộCông Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;
- Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạnchế  biến  nguyên  liệu  thuốc  lá  theo  mẫu Phụ  lục  11 kèm  theo  Thông  tư  số57/2018/T-BCT;
- Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu mọt; các giá hoặc bục, kệđỡkiện thuốc lá theo mẫu Phụ lục 12 kèm theo Thông tư số 57/2018/T-BCT;
- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 
-  Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
-  Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính:Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm PVHCC thành phố, Trung tâm PVHCC cấp xã.
-  Kết quảthực hiện thủ  tục hành chính:Giấy phép chếbiến nguyên liệu thuốc lá.
- Phí, Lệ phí:Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá theo mẫu Phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT. 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc thiết bịchuyên ngành đồng bộ tách cọng thuốc lá hoặc chế  biến ra thuốc lá sợi, thuốc lá tấm và các nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của chính phủvềcắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủtục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của Bộ Công Thương;
+  Nghị  định số  67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
+ Nghị  định số  106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP
+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủsửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
+ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủsửa đổi, bổ  sung một số  điều của các Nghị  định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
+ Thông tư sô 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ  Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
+ Thông tư số  38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ  Công Thương  sửa đổi, bổ  sung một sốquy định về  phân cấp thực hiện thủ  tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu số 07
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /...
	............., ngày...... tháng....... năm 20...


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)
1. Tên doanh nghiệp:.....................................................................................;
2. Địa chỉ trụ sở chính:.................Điện thoại:......................... Fax:.........;
3. Địa điểm sản xuất:....................Điện thoại...........................Fax...............;
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số...........do..................................cấp ngày....... tháng....... năm.....
5. Đề nghị .…...(1) xem xét cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:
- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2)
- Năng lực chế biến:.............................................(3) tấn nguyên liệu/năm
.......(4) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 


	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép
(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá chế biến (ví dụ: sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...)
(3): Công suất thiết kế đồng bộ của dây chuyền thiết bị chế biến nguyên liệu thuốc lá.
(4): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép.

Mẫu số 08
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /...
	............., ngày...... tháng....... năm 20...


 
BẢNG KÊ
DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
	Số TT
	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật chính
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


 











Mẫu số 09
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /...
	............., ngày...... tháng....... năm 20...


 
BẢNG KÊ
DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
	Số TT
	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật chính
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)





Mẫu số 10
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số:      /GP-
	............., ngày...... tháng....... năm 20...


GIẤY PHÉP
CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP
Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);
Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Thông tư số     /2025/TT-BCT ngày      tháng      năm 2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);
Theo đề nghị của …..(3),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
1. Cho phép...................................................................................................(2)
2. Địa chỉ trụ sở chính...................................................................................;
Điện thoại....................................., Fax......................................................;
3. Địa điểm sản xuất.....................................................................................;
Điện thoại....................................., Fax......................................................;
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ………....do …………cấp ngày……. tháng……. năm……..
5. Được phép chế biến các loại nguyên liệu thuốc lá sau: ..........................(4)
6. Năng lực chế biến.............................................(5) tấn nguyên liệu/năm
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
.........................................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 thán 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.
Điều 3. Thời hạn của Giấy phép
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày..... tháng .... năm......./.
 
	 
Nơi nhận:
- ....... (2);
- ......... (6);
- Lưu: ....(3)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.
(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép.
(4): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá chế biến (ví dụ: thuốc lá sợi, thuốc lá tấm, lá tách cọng...)
(5):Công suất thiết kế của dây chuyền thiết bị đồng bộ để chế biến nguyên liệu thuốc lá.
(6): Các cơ quan/tổ chức liên quan.

32. Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá (1.000172)
- Trình tự thực hiện
+ Doanh nghiệp gửi 01 bộ  hồ  sơ đề  nghị  nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá cho Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
+ Trong thời hạn 10 ngày kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhxem xét và chấp thuận cho doanh nghiệp được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhsẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhcó văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.
- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp 01 bộ  hồ sơ đề nghị  nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá  trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công sản phẩm thuốc lá xuất khẩu theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 43/2023/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2025/TT-BCT.
- Hợp đồng sản xuất, xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 
-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể  từ  ngày nhận đủ  hồ  sơ hợp lệcủa doanh nghiệp.
-  Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
-  Kết quả  thực hiện thủ  tục hành chính: Công văn trảlời của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để  sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công sản phẩm thuốc lá xuất khẩu theo mẫu Phụ  lục 5 Thông tư số 43/2023/TT-BCT. (Thay thế  các cụm từ  “Cục Công nghiệp -  Bộ  Công Thương”, “Bộ  Công Thương” tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thông tư số  43/2023/TT-BCT  thành “Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép chếbiến nguyên liệu thuốc lá;
2. Nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá nhập khẩu phải phù hợp với sản lượng sản xuất của doanh nghiệp (đối với trường hợp sản xuất tiêu thụ trong nước);
3. Có hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá hoặc nguyên liệu thuốc lá (đối với trường hợp sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu);
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của chính phủvề  cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ  tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của Bộ Công Thương;
+  Nghị  định số  67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủsửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
+ Thông tư số  57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
+ Thông tư số  43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ  Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ  Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
+ Thông tư số  38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ  Công Thương  sửa đổi, bổ  sung một số  quy định về  phân cấp thực hiện thủ  tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.




Mẫu số 11
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /ĐĐN-...
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 
[bookmark: chuong_pl4_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ XUẤT KHẨU HOẶC GIA CÔNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Kính gửi: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................
2. Trụ sở giao dịch: ...........................Điện thoại: ...............Fax: ........................................
3. Địa điểm sản xuất ........................Điện thoại .................Fax ..........................................
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ........... ngày............ tháng......... năm............ do ................................................ cấp ngày............ tháng......... năm............
5. Đã được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép... số... ngày............ tháng......... năm............
6. Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho Công ty được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để thực hiện hợp đồng sản xuất xuất khẩu (hoặc gia công xuất khẩu) sản phẩm thuốc lá cho đối tác nước ngoài, cụ thể như sau:
- Số hợp đồng................. ngày....tháng... năm.... Thời hạn thực hiện hợp đồng ..........................
- Tên đối tác ..............................................................................................................................
- Nội dung thực hiện ...............................(2)
- Số lượng ......................, xuất xứ ...................
- Tên sản phẩm thuốc lá .................... Số lượng ........................
.................... (1) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chông tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan, Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và các quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp đề nghị nhập khẩu;
(2): Hình thức sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu


Mẫu số 12
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CÓ THẨM QUYỀN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	[bookmark: chuong_pl11_name]Số:      ...
V/v ………………………..
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 
Kính gửi: Công ty .................(1)
Ngày ...(2).., Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhận được Đơn đề nghị số ...(3)... ngày ...(4)... của Công ty ...(1)... ……..(5). Về việc này,cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có ý kiến như sau:
.................. (6) ..........................
 
	
Nơi nhận:
- (1);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền.
 (1): Công ty đề nghị nhập khẩu/đầu tư;
(2): Ngày nhận được Đơn đề nghị của doanh nghiệp;
(3): Số Đơn đề nghị;
(4): Ngày Đơn đề nghị;
(5): Nội dung đề nghị;
(6): Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền./


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)



33. Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để  chế  biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu (  1.000949)
- Trình tự thực hiện
+ Doanh nghiệp gửi 01 bộ  hồ  sơ đề  nghị  nhập khẩu hoặc gia hạn thời hạn nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá cho Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh;
+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhxem xét và chấp thuận cho doanh nghiệp được nhập khẩu hoặc gia hạn thời  hạn nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnhsẽ  có văn bản trả  lời từ  chối cấp phép và nêu rõ lý do;
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.
- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp 01 bộ  hồ sơ đề nghị  nhập khẩu hoặc gia hạn thời hạn nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 43/2023/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2025/TT-BCT.
- Hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Doanh nghiệp có Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
-  Kết quả  thực hiện thủ  tục hành chính:Công văn trả  lời của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để  sản xuất nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 43/2023/TT-BCT. (Thay thế các cụm từ “Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương”, “Bộ Công Thương” tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thông tư số  43/2023/TT-BCT  thành “Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Doanh nghiệp có Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.
+ Có Hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của chính phủvề  cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ  tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của Bộ Công Thương;
+  Nghị  định số  67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủsửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
+ Thông tư số  57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
+ Thông tư số  43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ  Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ  Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
+ Thông tư số  38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ  Công Thương  sửa đổi, bổ  sung một số  quy định về  phân cấp thực hiện thủ  tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu số 13
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /ĐĐN-...
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 
[bookmark: chuong_pl3_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ ĐỂ CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ XUẤT KHẨU
 HOẶC GIA CÔNG CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ XUẤT KHẨU
Kính gửi: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................
2. Trụ sở giao dịch: ...........................Điện thoại: ...............Fax: .............Email: .....................
3. Địa điểm sản xuất ........................Điện thoại .................Fax ..........................................
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ........... ngày............ tháng......... năm............ do ................................................ cấp ngày............ tháng......... năm............
5. Đã được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép... số... ngày............ tháng......... năm............
6. Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho Công ty được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để thực hiện hợp đồng sản xuất/gia công chế biến tách cọng/thái sợi thuốc lá xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, cụ thể như sau:
- Số hợp đồng ....................... ngày....tháng ..... năm....
- Tên đối tác ...........................................................................................................
- Nội dung thực hiện sản xuất/gia công chế biến tách cọng/thái sợi thuốc lá xuất khẩu, số lượng ..........................., xuất xứ......................... Thời hạn thực hiện hợp đồng ..................................
................... (1) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan, Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và các quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp đề nghị nhập khẩu.

Mẫu số 14
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	[bookmark: chuong_pl13_name]Số:      /CN-...
V/v ………………..
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 
Kính gửi: Công ty .................(1)
Ngày ...(2)..., Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhận được Đơn đề nghị số ...(3)... ngày ...(4)... của Công ty ... (1) ... về …………………(1)…về việc … (5)... Về việc này, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có ý kiến như sau:
................ (6) ......................
 
	
Nơi nhận:
(1);
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền.
(1): Công ty đề nghị nhập khẩu/đầu tư;
(2): Ngày nhận được Đơn đề nghị của doanh nghiệp;
(3): Số Đơn đề nghị;
(4): Ngày Đơn đề nghị;
(5): Nội dung đề nghị;
(6): Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu) 



 34. Chấp thuận Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước (  1.001335)
- Trình tự thực hiện
+ Doanh nghiệp gửi 01 bộ  hồ  sơ đề  nghị  nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Căn cứ  vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm, sản lượng sản xuất của doanh nghiệp, khả  năng đáp  ứng nguyên liệu trong nước và nhu cầu đăng ký của doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước, trong thời hạn 10 ngày kể  từ  ngày nhận đủ  hồ  sơ hợp lệ,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và chấp thuận cho doanh nghiệp được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để  sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ  trong nước. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ  có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.
- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp 01 bộ  hồ sơ đề nghị  nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ  trong nước  trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 43/2023/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2025/TTBCT.
* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 
-  Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể  từ  ngày nhận đủ  hồ  sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
-  Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
-  Kết quả  thực hiện thủ  tục hành chính:  Công văn trả  lời của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để  sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ  trong nước theo mẫu Phụ  lục 6 Thông tư số  43/2023/TT-BCT. (Thay thế  các cụm từ  “Cục Công nghiệp  -  Bộ  Công Thương”, “Bộ  Công Thương” tại các Phụ  lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thông tư số  43/2023/TT-BCT  thành “Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép chế  biến nguyên liệu thuốc lá;
2. Nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá nhập khẩu phải phù hợp với sản lượng sản xuất của doanh nghiệp (đối với trường hợp sản xuất tiêu thụ trong nước);
3. Có hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá hoặc nguyên liệu thuốc lá (đối với trường hợp sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu);
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của chính phủ về  cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ  tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của Bộ Công Thương;
+  Nghị  định số  67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
+ Thông tư số  57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ  Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 
+ Thông tư số  43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ  Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ  Công Thương quy định chi tiết một số  điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
+ Thông tư số  38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ  Công Thương  sửa đổi, bổ  sung một số  quy định về  phân cấp thực hiện thủ  tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu số 15
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /ĐĐN-...
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 
[bookmark: chuong_pl5_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐỂ SẢN XUẤT 
SẢN PHẨM THUỐC LÁ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
[bookmark: cumtu_pl6]Kính gửi: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................
2. Trụ sở giao dịch: ...........................Điện thoại: ...............Fax: ..........................................
3. Địa điểm sản xuất ........................Điện thoại .................Fax ..........................................
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ........... ngày............ tháng......... năm............ do ................................................ cấp ngày............ tháng......... năm............
[bookmark: cumtu_pl6_1]5. Đã được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép... số... ngày............ tháng......... năm............
6. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo
7. Tình hình sử dụng nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá trong nước và nhập khẩu để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước trong năm
8. Đăng ký nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá và giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước
	STT
	Khoản mục
	Đăng ký năm 20...(1)
(tấn)
	Số lượng được cấp năm 20...(2)
(tấn)
	Ước thực hiện nhập khẩu năm 20...(3)
(tấn)
	Đăng ký nhập khẩu năm 20...(4)
(tấn)

	I
	Nguyên liệu thuốc lá
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyên liệu lá thuốc lá
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyên liệu sợi thuốc lá
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyên liệu thuốc lá tấm
	 
	 
	 
	 

	4
	Nguyên liệu cọng thuốc lá
	 
	 
	 
	 

	II
	Giấy cuốn điếu thuốc lá
	 
	 
	 
	 


9. Kế hoạch sử dụng nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá trong nước và nhập khẩu để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước năm tiếp theo
.............. (5) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan, Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và các quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Số lượng đăng ký của năm trước;
(2): Số lượng được cấp năm trước;
(3): Ước thực hiện nhập khẩu của năm báo cáo;
(4): Đăng ký nhu cầu nhập khẩu năm sau;
(5): Tên doanh nghiệp đề nghị nhập khẩu.


Mẫu số 16
	CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /CN-...
V/v ………………..
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 
Kính gửi: Công ty .................(1)
Ngày ...(2)..., Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhận được Đơn đề nghị số ...(3)... ngày ...(4)... của Công ty ... (1) ... về …………………(1)…về việc … (5)... Về việc này, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có ý kiến như sau:
................ (6) ......................
 
	
Nơi nhận:
(1);
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền.
(1): Công ty đề nghị nhập khẩu/đầu tư;
(2): Ngày nhận được Đơn đề nghị của doanh nghiệp;
(3): Số Đơn đề nghị;
(4): Ngày Đơn đề nghị;
(5): Nội dung đề nghị;
(6): Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu) 
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